
Độ cứng mặt bánh

Phạm vi nhiệt độ

Độ di chuyển mượt mà

Âm lượng

Bảo vệ mặt sàn

Rất Tốt

Tốt

Tốt

Series XPU
Bánh xe tải nặng
Bọc XPU + Lõi sắt/gang

Mặt bánh
Bánh xe XPU được thiết kế để có khả năng chịu tải lớn
khi đang chuyển động ở tốc độ cao. Độ cứng mặt bánh
của bánh xe XPU là 90°±3°, có tính năng cơ học cao, khả 
năng chịu tải lớn và ổn định khi chuyển động tốc độ cao,
có tính chịu mài mòn tốt, đồng thời không dễ bị biến dạng.
Bánh xe XPU của Dersheng còn có khả năng ưu việt trong
việc giải phóng nhiệt lượng sinh ra từ bên trong, thích hợp
sử dụng cho xe nâng tay, xe nâng tay điện, máy móc, AGV 
và trong công nghiệp tự động.

Lõi bánh xe
Lõi sắt/gang

Đặc điểm
Kháng hóa chất, dung môi và ăn mòn
Chịu mài mòn
Nhiệt độ môi trường thích hợp: -30°C~+70°C
Sử dụng trong điều kiện thông thường,
không cần bảo trì



Bề mặt cong

Bề mặt phẳng

Ổ bi chính xác

12036405180101 125 2040 44.5
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Mặt bánh Ổ lăn
Độ dài

trục bánh
(T�)【mm】

Đường kính 
trong của ổ lăn

Ø(d)【mm】
Tải trọng

【kg(lbs)】

Bề rộng
bánh xe

(T�)【mm】

Đường kính
bánh xe

(D)【mm】
Mã sản phẩm


